
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN 
HUYỆN CÙ LAO DUNG

 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG

SĐT: 02993 860 359

TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN VĂN ĐẮC

SĐT: 0988258483



Bản đồ vùng nguy cơ phòng chống Covid-19 
huyện Cù Lao Dung



Đu đủ 
(vàng-

đỏ)

>400 
tấn/năm

Cung 
cấp: 5-10 
tấn/ngày

Liên kết 
lâu dài

Có xe
vận

chuyển

Đầu mối:

Út Phong

SĐT: 0976864298

Giá: 3.500-
5.000đ/kg

Giao hàng tận nơi

Điểm cung cấp trên
luồng xanh



Nhãn

Thanh
nhãn: 180 
tấn (5 -7 

tán/ngày)

Nhãn
xuồng: 40 

tấn (5 
tấn/ngày)

Nhãn
Idor: 300 
tấn (tháng
10 vào vụ) 

Nhãn da 
bò:> 500 

tấn (tháng
10 vào vụ)

Bình – HTX 83-
Farm

SĐT: 098 699 36 96

Giá: Nhãn xuồng: 10.000 -12.000 đ/kg

Giá: Thanh nhãn: 20.000-30.000 đ/kg

Giao hàng trên luồng xanh

Có mã Code vùng trồng

Nhãn xuồng

Thanh Nhãn



Thanh
long 

ruột dỏ

100 
tấn/năm

3-5 
tấn/ngày

Liên kết
lâu dài

Có xe
vận

chuyển



Bưởi (Da 
xanh – 5 

Roi

250 
tấn/năm

1-2 
tấn/ngày

SX theo
tiêu chuẩn
mã Code 

vùng trồng

Tập kết
hàng trên

luồng
xanh

HTX Hòa Phát

GĐ: Sáu Phương

SĐT:0367709 606 

Giao hàng trên
luồng xanh



Dừa

Quanh năm

Cung cấp
theo nhu

cầu

Đa dạng
giống dừa
(dừa xiêm, 

dứa, ẻo, 
ta,…)

Có xe vận
chuyển

Anh Giang

SĐT: 0963152930

0349186884

Giá tùy loại dừa

Địa điểm tập kết
trên luồng xanh



Ổi LêỔi Nữ Hoàng

Ổi

Đầu mối: Chị
Dung

Quanh năm

Cung: 4-5 tấn/ngày

Giá 6.000-10.000đ/kg

Giao hàng trên luồng xanh

SĐT: 0982924131



Táo hồng

(trồng trong nhà lưới)

5 -10 tấn (theo đợt)

300kg/ngày

Giá: 10.000-17.000đ/kg

Có xe vận chuyển

Giao hàng/tập kết luồng xanh

Đầu mối: Trương Thị Ngọc Điệp

SĐT: 0392103077



Khoai 
môn 
sáp

>700 
tấn/năm

cung cấp 
5-7 

tấn/ngày

Liên kết 
lâu dài

Có xe
vận

chuyển

Đầu mối: 

Bảy Ngọc

SĐT: 097 447 77 36

Giá: 11.000 – 17.000đ/kg

Giao hàng tận nơi

Điểm tập kết hàng trên luồng
xanh



Ớt
Sừng
vàng

30-50 
tấn/năm

2-3 tấn/ngày

Liên kết lâu
dài

Có xe vận
chuyển hoặc

giao tại
điểm tập kết

Đầu mối: Phan 
Linh Phụng

SĐT: 0976679563

Giá: 20.000đ/kg

Giao hàng trên luồng
xanh



Bắp nếp

Bắp lai (thức ăn)

Sản lượng: 2-5 tấn/ngày

Giá: 18.000-20.000 đ/chục
(4.000đ/kg)

Giao hàng luồng xanh

Đầu mối: Phan Linh Phụng

SĐT: 0976679563 

Sản lượng: 5-10 tấn/ngày

Đầu mối: Bảy Ngọc – AT3

SĐT: 097 447 77 36

Giá: 2.500 – 5.000 đ/kg



Chanh bông tím

Giá 5.000-
8.000đ/kg

4-5 tấn/ngày

Đầu mối: Lê
Thị Thùy Linh

SĐT: 0949 282 
494

Giao hàng trên luồng
xanh

Chanh không hạt



Sả

15 tấn

2-5 tấn/ngày

Cung cấp trên luồng xanh

Đầu mối: Trương Thị Ngọc Điệp

SĐT: 0392103077

Giá: 6.000-8.000đ/kg



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


